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1 B15DCCN045 Hoàng Tâm Anh D15CQCN01-B 9,0 9,5 8,5 4,0 6,0
2 B15DCCN021 Nguyễn Nam Anh D15CQCN10-B 9,0 9,5 8,5 7,5 8,1
3 B15DCVT008 Vũ Việt Anh D15CQVT08-B 10,0 9,5 9,0 9,0 9,2
4 B15DCCN051 Đặng Việt Bắc D15CQCN07-B 10,0 9,5 9,0 9,0 9,2
5 B15DCCN062 Đặng Thị Lệ Châm D15CQCN07-B 10,0 9,5 9,0 5,0 6,8
6 B15DCAT024 Đỗ Minh Châu D15CQAT04-B 9,0 8,0 8,5 7,0 7,6
7 B15DCVT039 Nguyễn Việt Châu D15CQVT07-B 10,0 10,0 9,5 8,5 9,0
8 B15DCCN067 Phạm Quang Chiến D15CQCN01-B 10,0 9,0 7,5 7,0 7,6
9 B15DCCN070 Nguyễn Quốc Chính D15CQCN04-B 10,0 10,0 8,5 8,0 8,5
10 B15DCCN069 Nguyễn Văn Chính D15CQCN03-B 9,0 6,0 7,5 2,0 4,2
11 B15DCCN085 Nguyễn Mạnh Cường D15CQCN08-B 9,5 8,0 8,0 3,0 5,2
12 B15DCCN097 Nguyễn Ngọc Đại D15CQCN09-B 8,0 7,0 8,0 4,5 5,8
13 B15DCCN096 Phùng Đức Đại D15CQCN08-B 10,0 10,0 8,0 8,0 8,4
14 B15DCCN100 Đào Anh Đăng D15CQCN01-B 10,0 8,0 7,5 8,0 8,1
15 B15DCCN104 Nguyễn Văn Đạo D15CQCN05-B 10,0 9,5 9,0 9,0 9,2
16 B15DCVT064 Phạm Tiến Đạt D15CQVT08-B 10,0 9,5 7,0 1,5 4,3
17 B15DCCN114 Trần Tiến Đạt D15CQCN04-B 10,0 8,5 8,5 5,0 6,6
18 B15DCCN121 Nguyễn Quang Định D15CQCN11-B 8,0 5,5 8,5 4,5 5,8
19 B15DCCN128 Nguyễn Trung Đức D15CQCN07-B 9,0 9,5 7,5 6,0 7,0
20 B15DCCN157 Nguyễn Triệu An Dương D15CQCN03-B 9,0 6,5 8,5 3,0 5,1
21 B15DCCN161 Vũ Văn Dương D15CQCN07-B 9,0 8,5 7,0 4,0 5,6
22 B15DCCN164 Đỗ Viết Duy D15CQCN10-B 10,0 7,0 8,0 6,5 7,2
23 B15DCCN165 Tạ Anh Duy D15CQCN11-B 10,0 8,5 9,5 8,0 8,6
24 B15DCCN170 Vũ Đỗ Minh Giang D15CQCN05-B 8,5 5,5 8,5 2,0 4,3
25 B15DCCN174 Lê Đức Hà D15CQCN09-B 9,5 7,0 8,0 4,5 6,0
26 B15DCCN186 Nguyễn Tiến Hải D15CQCN10-B 9,5 8,5 8,5 5,5 6,8
27 B15DCCN195 Vũ Thị Hồng Hạnh D15CQCN08-B 10,0 9,0 9,5 9,5 9,5
28 B15DCCN199 Nguyễn Công Hậu D15CQCN01-B 9,5 7,5 8,0 4,0 5,7
29 B15DCVT143 Dương Văn Hiệp D15CQVT07-B 9,0 7,0 7,5 2,0 4,3
30 B15DCCN222 Hoàng Phó Hiếu D15CQCN02-B 6,0 7,5 7,0 1,0 3,4
31 B15DCVT158 Ngô Quốc Hiếu D15CQVT06-B 10,0 6,5 7,5 7,0 7,4
32 B15DCVT159 Ngô Trung Hiếu D15CQVT07-B 10,0 8,0 8,5 8,0 8,3
33 B15DCVT156 Nguyễn Văn Hiếu D15CQVT04-B 9,5 8,5 7,5 4,5 6,0
34 B15DCVT161 Vũ Thị Hoa D15CQVT01-B 10,0 8,5 8,5 6,0 7,2
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35 B15DCCN233 Ngô Trí Hoàn D15CQCN02-B 7,5 5,0 8,0 3,5 5,0
36 B15DCCN236 Bùi Nguyễn Huy Hoàng D15CQCN05-B 8,5 7,0 8,5 1,5 4,2
37 B15DCVT167 Đàm Huy Hoàng D15CQVT07-B 10,0 9,0 7,5 6,5 7,3
38 B15DCCN252 Nguyễn Mạnh Hùng D15CQCN10-B 9,5 8,5 7,5 6,0 6,9
39 B15DCCN246 Vũ Hùng D15CQCN04-B 9,5 9,5 7,5 5,0 6,4
40 B15DCCN263 Nguyễn Vĩnh Hưng D15CQCN10-B 8,0 6,5 8,5 6,5 7,1
41 B15DCCN259 Phạm Văn Hưng D15CQCN06-B 8,0 7,5 7,0 3,0 Vắng
42 B15DCCN265 Trần Thị Thanh Hương D15CQCN01-B 10,0 9,0 8,0 5,5 6,8
43 B15DCCN274 Nguyễn Minh Huy D15CQCN10-B 6,0 4,0 8,0 2,6 Vắng
44 B15DCCN700 Kittiphatphong Khanthavong D15CQCN01-B 9,5 7,5 7,0 2,5 4,6
45 B15DCCN292 Trần Sách Kiên D15CQCN06-B 10,0 9,5 8,0 4,5 6,3
46 B15DCCN293 Đinh Tiến Kiệt D15CQCN07-B 10,0 9,0 8,0 7,0 7,7
47 B15DCCN294 Lê Thị Kim D15CQCN08-B 10,0 10,0 9,0 8,0 8,6
48 B15DCCN299 Lê Văn Lâm D15CQCN02-B 10,0 9,0 8,0 1,5 4,4
49 B15DCCN315 Lê Đình Lợi D15CQCN07-B 10,0 9,5 7,5 4,5 6,2
50 B15DCCN320 Nguyễn Hải Long D15CQCN01-B 9,0 9,0 8,0 4,0 5,8
51 B15DCCN329 Nguyễn Văn Thể Lực D15CQCN10-B 10,0 8,5 10,0 4,5 6,6
52 B12DCVT217 Nguyễn Thế Minh D12CQVT05-B 8,0 5,0 7,0 2,7 Vắng có phép
53 B15DCCN382 Vũ Văn Nam D15CQCN08-B 8,0 5,0 8,0 2,5 4,4
54 B15DCCN386 Nguyễn Trung Nghị D15CQCN01-B 7,0 7,5 7,5 4,0 5,4
55 B15DCCN396 Lương Thị Hồng Ngọc D15CQCN11-B 10,0 9,5 9,0 5,0 6,8
56 B15DCCN399 Phan Thanh Nguyên D15CQCN03-B 8,0 8,5 9,0 5,0 6,5
57 B15DCCN403 Đào Thị Nhung D15CQCN07-B 9,5 9,5 8,5 6,0 7,2
58 B15DCCN412 Nguyễn Quảng Phúc D15CQCN05-B 8,5 5,5 6,0 1,0 3,2
59 B15DCCN419 Nguyễn Thanh Phương D15CQCN01-B 9,5 9,5 8,5 8,0 8,4
60 B15DCCN440 Vũ Đình Quang D15CQCN11-B 10,0 9,0 8,0 5,0 6,5
61 B15DCCN449 Nguyễn Hữu Quỳnh D15CQCN09-B 9,0 9,0 8,5 5,5 6,8
62 B15DCCN447 Nguyễn Thị Quỳnh D15CQCN07-B 9,5 9,0 7,5 7,0 7,6
63 B15DCCN469 Hoàng Thế Sơn D15CQCN07-B 10,0 9,5 8,5 3,5 5,8
64 B15DCCN461 Ngô Thế Sơn D15CQCN10-B 9,5 5,5 7,0 5,5 6,2
65 B15DCCN459 Phạm Thanh Sơn D15CQCN08-B 9,0 8,5 7,5 5,0 6,3
66 B15DCCN473 Nguyễn Đinh Sửu D15CQCN11-B 8,5 5,0 8,0 7,0 7,2
67 B15DCCN479 Nguyễn Đình Tài D15CQCN06-B 8,0 7,5 7,0 2,5 4,5
68 B15DCCN480 Nguyễn Ngọc Tâm D15CQCN07-B 10,0 10,0 9,5 10,0 9,9
69 B15DCCN486 Ngô Văn Thái D15CQCN02-B 9,0 8,0 9,0 5,0 6,5
70 B15DCCN702 Thern Thammavong D15CQCN01-B 10,0 8,5 7,5 1,0 4,0
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71 B15DCCN500 Đỗ Đức Thắng D15CQCN05-B 9,0 7,5 8,0 4,5 6,0
72 B15DCCN507 Phan Ngọc Thanh D15CQCN01-B 10,0 9,5 8,0 5,5 6,9
73 B15DCCN517 Nguyễn Duy Thành D15CQCN11-B 10,0 10,0 9,0 9,5 9,5
74 B15DCCN514 Trần Đình Thành D15CQCN08-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
75 B15DCCN668 Thipphavanh Thavonesouk D15CQCN01-B 10,0 7,0 7,5 1,5 4,1
76 B15DCVT387 Nguyễn Đức Thịnh D15CQVT03-B 10,0 7,5 7,5 2,5 4,8
77 B15DCCN540 Lê Văn Thông D15CQCN01-B 10,0 6,5 7,0 4,0 5,5
78 B15DCCN666 Thanongsak Thongphanty D15CQCN01-B 10,0 7,5 7,5 3,0 5,1
79 B15DCAT162 Phạm Văn Thưởng D15CQAT02-B 9,5 7,5 8,0 3,5 5,4
80 B15DCCN572 Nguyễn Đình Trung D15CQCN11-B 10,0 9,5 9,0 4,0 6,2
81 B15DCCN578 Phạm Xuân Trung D15CQCN06-B 10,0 9,5 9,0 7,5 8,3
82 B15DCCN583 Trần Xuân Trường D15CQCN11-B 10,0 9,0 8,0 3,5 5,6
83 B12DCCN256 Đặng Anh Tuấn D12HTTT2 10,0 8,0 9,0 5,0 6,6
84 B15DCCN605 Nguyễn Văn Tuấn D15CQCN11-B 10,0 10,0 8,5 7,5 8,2
85 B15DCVT448 Đặng Thanh Tùng D15CQVT08-B 9,5 9,5 7,0 3,5 5,4
86 B15DCAT191 Nguyễn Văn Tùng D15CQAT03-B 4,0 7,5 7,0 2,5 4,1
87 B15DCCN631 Phạm Ngọc Tuyên D15CQCN04-B 10,0 8,5 8,0 4,0 5,9
88 B15DCCN633 Phùng Văn Tuyến D15CQCN06-B 8,5 5,5 9,0 1,5 4,1
89 B15DCCN639 Hoàng Thu Uyên D15CQCN01-B 10,0 10,0 8,5 7,0 7,9
90 B15DCVT460 Trần Văn Vũ D15CQVT04-B 10,0 9,5 7,5 2,5 5,0
91 B15DCCN660 Lê Quang Vương D15CQCN11-B 10,0 9,5 8,0 7,0 7,8

- Số SV theo DS: 91 SV 87 SV
- Số SV thi đạt: 85 SV 2 SV
- Số SV thi không đạt: 5 SV 1 SV
- Số SV thi lại: 1 SV

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

- Số SV dự thi:
Ghi chú:
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